
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 15, Ngách 168/12, Đường Phan Trọng Tuệ,, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN ĐỒ DA

0109960470

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

3. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

4. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

5. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

6. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
BỆNH VIỆN ĐỒ DA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRADING AND SERVICES COMPANY 
LIMITED LEATHER HOSPITAL
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 5981138                         
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(bao gồm các phụ kiện đi kèm như khẩu trang..)

1410

9. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
Chi tiết:
- Thuộc, nhuộm da;
- Sản xuất da sơn dương, da cừu, da dê, giấy da, da tinh xảo 
hoặc da hấp (cao su);
- Sản xuất da tổng hợp;
- Cạo lông, chải lông, thuộc, tẩy trắng, xén lông, nhổ lông và 
nhuộm da lông thú.

1511

12. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:
- Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi 
hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên liệu 
này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da;
- Sản xuất yên đệm;
- Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa);
- Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: Dây an toàn, 
túi...
- Sản xuất dây giày bằng da;
- Sản xuất roi da, roi nài ngựa.

1512

13. Sản xuất giày, dép 1520

14. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

15. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

16. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo quy định Luật 
đấu giá tài sản)

4774

17. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ LONG 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Xuân Thắng, 
Xã Ngọc Phụng, 
Huyện Thường Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

50.000.000 5,000 038093037514

2 LÊ MINH 
SƠN

Việt 
Nam

Số 2, Ngách 260/25, 
Tổ 22, Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 10,000 001092008323

3 NGUYỄN 
VĂN PHÚC

Việt 
Nam

Thôn Cao Xã, Xã Cao 
Dương, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 001090022514

4 NGUYỄN 
VIẾT CHIẾN

Việt 
Nam

Thôn Xuân Thắng, 
Xã Ngọc Phụng, 
Huyện Thường Xuân, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

340.000.000 34,000 038096006363

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

19. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4751

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090022514
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cao Xã, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cao Xã, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHÚC Nam

14/07/1990 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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